
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:   281 /TTYT-TCHC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày  07 tháng 5 năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc báo giá thiết bị văn phòng trang bị cho các trạm y tế xã, thị trấn 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá phục vụ lập 

dự toán mua sắm thiết bị văn phòng trang bị cho các trạm y tế xã, thị trấn thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, Trung tâm Y tế huyện huyện Lục Ngạn kính 

mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá hàng hóa theo yêu cầu tại phụ lục kèm 

theo. Chi tiết đề nghị báo giá như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Nông Công Dương. 

- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính. 

- Số điện thoại: 0982.466.828 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức hành 

chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn – Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 

- Nhận qua email: ttyt_lucngan@bacgiang.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 5 năm 2024 đến trước 

8h ngày 14 tháng 5 năm 2024 (Thời hạn có thể kết thúc sớm hơn khi đơn vị 

nhận được từ đủ 3 báo giá trở lên) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Tài sản, hàng hóa và dịch vụ đề nghị báo giá như sau: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa, dịch vụ 

Tính năng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, 

dịch vụ 

ĐVT 

Số 

lượng 



1.  Máy vi tính để 

bàn loại 1 

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Core i3 - 

12100 hoặc tương đương  

- Bộ nhớ RAM: 16 GB DDR4  

- Ổ cứng: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 

SSD  

- Mainboard: Chipset Intel H610 hoặc 

tương đương  

- Màn hình: 21.5 inches Full HD 

(1920x1080)  

- Giao tiếp mạng: Gigabit LAN  

- Nguồn máy tính: tương thích với các 

bộ phận  

- Bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn  

- Chuột: Chuột tiêu chuẩn  

- Hệ điều hành: Windows 11 Home 64 

Bộ 13 

2.  Máy in thông 

thường loại 1 

- Phương pháp in: Máy in laze đen trắng 

- Tốc độ in:  12 trang/phút (A4) 

- Độ phân giải : Độ phân giải thực  600 

x 600 dpi 

- Bộ nhớ: Dùng bộ nhớ PC (bộ nhớ 

chuẩn ≥ 2MB trên board) 

- Nguồn điện: 220 – 240V, 50/60Hz  

- Giao diện: Cổng USB 2.0 hoặc tương 

đương 

- Các thiết bị đi kèm chuẩn: Hộp mực 

tiêu chuẩn, dây cắm nguồn, cáp kết nối 

USB. 

Chiếc 11 

3.  

Điều hòa một 

chiều 12.000 

BTU 

Loại điều hòa: 1 chiều Inverter  

Công suất làm lạnh: 12000 BTU 

 Diện tích phù hợp: Từ 15m² - dưới 

20m² (≤ 60 m³) 

Chức năng: Chức năng tự chẩn đoán lỗi, 

Chức năng tự làm sạch, Màn hình hiển 

thị nhiệt độ trên dàn lạnh, Sleep Mode, 

Tự khởi động lại khi có điện; 

Công nghệ tiết kiệm điện: ECO, 

Inverter 

Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas 

bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm 

được phủ lớp Golden Fin 

Loại Gas sử dụng: R-32 

Bộ 03 



Nhân công, vật tư phụ lặp đặt hoàn 

thiện tại các trạm y tế xã, thị trấn trực 

thuộc Chủ đầu tư sử dụng tài sản gồm: 

Chi phí nhân công; Ống đồng, Bảo ôn, 

băng cuốn (khoảng 5 mét); Giá đỡ cục 

nóng 01 Bộ; Dây điện 2x2.5mm 

(khoảng 10 mét); Ống thoát nước mềm 

(khoảng 5 mét); Atomat loại 1 pha 01 

chiếc. 

4.  

Bộ bàn ghế tiếp 

khách 

Bộ bàn ghế tiếp khách gỗ tự nhiên  

- Chất liệu gỗ tự nhiên đã qua tẩm sấy, 

chống co ngót, mối mọt... 

- Ghế được sơn bởi 3 lớp sơn PU cao 

cấp.  

- Ghế dài dài 180 cm, rộng 60cm 

- 2 ghế tựa dài 65cm, rộng 60cm 

- Bàn dài 120 cm, rộng 60cm 

- Đôn dài 60cm, rộng 60cm 

- Phụ kiện: 1 kính bàn + 1 kính đôn. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi đơn vị đạt 

tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 45001 và ISO 

14001. 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 01 

5.  

Tủ tài liệu 4 

cánh 

Hình dáng: Hình chữ nhật.  

Tủ tài liệu có 1 khối bao gồm 4 khoang. 

Mỗi khoang có 1 đợt di động, 1 cánh sắt 

mở, 1 tay nắm liền khóa. 

Kích thước 

Chiều dài (W): 915mm, chiều rộng (D): 

450mm, chiều cao(H): 1830mm.  

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, tay nắm 

nhựa. 

Màu sắc: màu ghi sáng. 

Đặc điểm tổng quan chung 

Tủ sắt văn phòng  sơn tĩnh điện mầu 

ghi, có 1 khối gồm có 4 khoang, 4 cánh 

sắt mở, khóa locker liền tay nắm nhựa 

rất thao tác rất thuận tiện cho người sử 

dụng. Sản phẩm phù hợp với các văn 

phòng hiện đại. 

- Sản phẩm được sản xuất bởi đơn vị đạt 

Chiếc  

https://noithathoaphat3.com/tu-sat-van-phong/66


tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 45001 và ISO 

14001 

- Thời hạn bảo hành: 12 tháng 

6.  

Máy lọc nước 

Loại máy: Máy lọc nước RO tủ đứng 

Máy lọc nước phải đạt Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 11978:2017 - Máy lọc nước 

gia đình; 

Hệ thống lọc: 10 cấp lọc 

Màng lọc: RO  

Công suất lọc: 15 – 20 lít / giờ 

Bình áp:  6L 

Công suất tiêu thụ điện: 24W 

Tiện ích: Màng RO giúp loại bỏ 99,99% 

virus, vi khuẩn, các tạp chất, kim loại 

nặng, khử mùi,… cho nước.   

- 2 chế độ nước là nước tinh khiết và 

nước ion kiềm. 

- Bao gồm toàn bộ công lắp đặt hoàn 

thiện tại nơi sử dụng; 

- Bảo hành 12 tháng 

Chiếc 01 

7.  

Tủ đựng thuốc 

cánh kính 

Kích thước tủ : 800x400x1600 (mm) 

(DxRxC) 

Mặt dựng bằng Inox dày 0,4 – 0,5mm 

Kết cấu tủ thuốc chia làm 2 phần 

+ Phần trên có 3 ngăn đựng dụng cụ và 

thuốc 

+ Mặt đứng gồm có 2 cánh cửa kèm 

theo ổ khóa và tay nắm 

+ Mặt hông tủ làm bằng Inox 

+ Mặt sau làm bằng Inox tấm dày 0,4 

mm 

+ Phần dưới gồm có 2 ngăn 

+ Phía dưới có 2 cánh cửa gồm ổ khóa 

và tay nắm 

Chiếc 01 

8.  

Ghế gấp 

Kích thước: L456xW450xH830 mm 

Loại ghế: Ghế gấp tĩnh khung thép sơn 

tĩnh điện, mạ Inox 

+ Chân khung ống thép Ø22  

+ Ghế có ốp tựa bằng tôn  

+ Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái 

cho người ngồi  

Chiếc 15 



+ Ghế có thể gấp lại tiện dụng  

- Hàng hóa được sản xuất bởi đơn vị đạt 

các tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 và 

ISO 45001. 

- Bảo hành: 12 tháng. 

9.  

Bàn Inox 

Thông số kỹ thuật 

– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 

1500x750x750 mm 

– Đặc điểm:  

+ Mặt bàn inox tấm được tạo hình bằng 

máy chấn thuỷ lực. Có tăng cứng mặt 

bàn. 

+ Chân bàn bằng hộp inox 40×40 mm, 

Thanh giằng hộp 20×40 mm. Treo ghế 

bằng ống phi 16 mm 

+ Chân bàn có ủng cao su 

– Chất liệu: Inox 201 

- Hàng hóa được sản xuất bởi đơn vị đạt 

các tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 và 

ISO 45001. 

- Bảo hành: 12 tháng. 

Chiếc 06 

10.  

Ghế xoay văn 

phòng 

- Kích thước: Rộng (56-58) – sâu (60-

64)– cao (86-103)cm; 

- Chất liệu: Đệm mút bọc lưới, chân 

inox, tay nhựa cao cấp. Có bánh xe di 

chuyển. Lưng lưới màu đen 

- Chân mạ chrome cao cấp, thiết kế hình 

sao 5 cánh vững chãi, có bánh xe di 

chuyển linh hoạt. 

- Lưng ghế bọc lưới chống tích nhiệt, 

tạo sự thông thoáng 

- Đệm ngồi bọc vải hoặc PVC mềm 

mại, êm ái khi ngồi. 

- Hàng hóa được sản xuất bởi đơn vị đạt 

các tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 và 

ISO 45001. 

- Bảo hành: 12 tháng. 

Chiếc 04 

11.  

Bàn làm việc 

- Kích thước: Dài 1400 – Rộng 700- 

Cao 750 (mm);  

- Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC 

- Kiểu dáng: Mặt bàn thẳng hình chữ 

Chiếc 01 



nhật; Mặt gỗ dày 70mm.  

- Chất liệu: Cốt gỗ MDF, phủ Melamine 

và sơn PU chống nước, dễ dàng lau chùi 

vệ sinh. 

- Mặt bàn màu nâu vân gỗ hiện đại phối 

đen, mang lại sự sang trọng cho văn 

phòng; 

- Hàng hóa được sản xuất bởi đơn vị đạt 

các tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001 và 

ISO 45001. 

- Bảo hành: 12 tháng. 

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm 

Y tế huyện Lục Ngạn. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản 100% giá trị của hợp 

đồng sau khi hai bên nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy 

đủ hóa đơn và chứng từ tài chính theo quy định.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 45 ngày kể từ khi Nhà thầu 

xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các 

nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối 

lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó 

nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về dịch vụ (nếu có) gồm: Catalog hoặc tài liệu kỹ 

thuật của dịch vụ; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 

ngày tính đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá./. 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, TCHC, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Sinh 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thư mời báo giá số    281  /TTYT ngày  07  /5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh 

nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ thông tin và điều hòa theo quy định của 

pháp luật. 

Căn cứ danh mục trang thiết bị, in ấn tài liệu truyền thông, tài liệu chuyên môn theo đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng 

tôi báo giá chi tiết như sau: 

STT Danh mục Đặc điểm-Thông số kỹ thuật 

Model, ký 

mã hiệu, 

xuất xứ 

ĐVT Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1.  
Máy vi tính để bàn 

loại 1 
 

 Bộ 13   

2.  
Máy in thông 

thường loại 1 
 

 Chiếc 11   

3.  
Điều hòa một chiều 

12.000 BTU 
 

 
Bộ 03 

  

4.  
Bộ bàn ghế tiếp 

khách 
 

 
Bộ 01 

  

5.  Tủ tài liệu 4 cánh   Chiếc    
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6.  Máy lọc nước   Chiếc 01   

7.  
Tủ đựng thuốc cánh 

kính 
 

 
Chiếc 01 

  

8.  Ghế gấp   Chiếc 15   

9.  Bàn Inox   Chiếc 06   

10.  
Ghế xoay văn 

phòng 
 

 
Chiếc 04 

  

11.  Bàn làm việc   Chiếc 01   

*Ghi chú : 

1. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí quản lý, các loại thuế, phí khác và toàn bộ chi phí lắp đặt, bàn giao, nghiệm 

thu, hướng dẫn sử dụng tại địa điểm sử dụng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3.  Chúng tôi cam kết: 

4. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

5. Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

6. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

  ……ngày ……  tháng 5 năm 2024 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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